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	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	492
	102
	92
	91
	103
	104

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	492
	102
	92
	91
	103
	104

	III
	Số học sinh khuyết tật học hòa nhập
	0
	
	
	
	
	

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả giáo dục
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàn thành xuất sắc
(tỷ lệ so với tổng số)
	235/492 = 47,8%
	46
	46
	44
	52
	47

	2
	Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	139/492 = 28,3%
	32
	27
	24
	26
	30

	3
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	489/492 = 99,4%
	99
	92
	91
	103
	104

	4
	Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	3/492 = 0,6%
	3
	0
	0
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Số HS hoàn thành chương trình lớp học
(tỷ lệ so với tổng số)
	489/492 = 99,4%
	99
	92
	91
	103
	104

	
	HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	374/492 = 76%
	78
	73
	68
	78
	77

	
	HS được cấp trên khen thưởng
(tỷ lệ so với tổng số)
	26/492 = 5,3%
	4
	3
	3
	9
	7

	2
	Số HS chưa hoàn thành chương trình lớp học
(tỷ lệ so với tổng số)
	489/492 = 99,4%
	99
	92
	91
	103
	104
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